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1 Trần Quang Trường An 10/08/1988 Luật Trường Đại Học Trà Vinh VLVH 2018 ĐH Đạt

2 Đinh Duy Anh 29/08/1995 A02 6.4 7.8 6.5 20.7 Đạt

3 Võ Thiên Ân 08/04/1995 B00 6.9 8.2 7.4 22.5 Đạt

4 Lê Quốc Bá 22/03/2001 Dịch vụ Thú y Trường Cao Đẳng Kiên Giang CQ 2022 CĐ Đạt

5 Trần Thanh Bảo 10/10/1994 Giáo dục thể chất Trường Đại Học Cần Thơ CQ 2017 ĐH Đạt

6 Nguyễn Thanh Bình N 25/09/2001 Chăn Nuôi Thú Y
Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Nông 

Nghiệp TP HCM
CQ 2022 TC Đạt

7 Huỳnh Thị Ngọc Châu N 10/02/1973 Tiếng Anh Trường Đại Học Mở TP HCM TX 2013 ĐH Đạt

8 Nguyễn Ngọc Duy 15/07/1993 B00 8.7 9.2 8.4 26.3 Đạt

9 Lại Thùy Dương N 10/04/1992 Tài chính-Ngân hàng Trường Đại Học Thăng Long CQ 2015 ĐH Đạt

10 Nguyễn Tiến Đạt 09/02/1992 Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau CQ 2017 CĐ Đạt

11 Thái Minh Đăng 09/11/1999 Chăn nuôi thú y
Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Nông 

Nghiệp TP HCM
CQ 2022 TC Đạt

12 Huỳnh Thị Tuyết Đông N 09/11/2000 Thú y Trường Cao Đẳng Sài Gòn Gia Định CQ 2022 CĐ Đạt

13 Nguyễn Văn Hải 14/02/1987 Chế biến thủy sản Trường Đại Học Cần Thơ VLVH 2011 ĐH Đạt

14 Nguyễn Minh Hãi 20/09/1999 Thú y Trường Cao Đẳng Long An KCQ 2020 CĐ Đạt

15 Nguyễn Công Hậu 20/11/1992 Chăn nuôi Trường Đại Học Cần Thơ CQ 2014 ĐH Đạt

16 Võ Thanh Hậu 06/04/1997 Dịch vụ thú y
Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật 

Quảng Nam
CQ 2018 CĐ Đạt

17 Nguyễn Thị Thu Hiền N 10/08/1984 Sư phạm Anh Văn Trường Đại Học Cần Thơ CQ 2007 ĐH Đạt

18 Thái Thành Hiển 18/05/1987 Nuôi trồng thủy sản Trường Đại Học Tây Đô CQ 2011 ĐH Đạt

19 Nguyễn Trung Hiếu 19/10/1993 Dược học Trường Đại Học Tây Đô CQ 2019 ĐH Đạt

20 Phạm Phú Hòa 15/11/1985 Dược học Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ TT 2015 ĐH Đạt

21 Nguyễn Thuấn Hồng 19/12/1982 Chăn nuôi thú y
Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Cần 

Thơ
KCQ 2005 TCCN Đạt

22 Lê Hoàng Khanh 00/00/1979 Sư phạm Toán học Trường Đại Học Cần Thơ TC 2004 ĐH Đạt

Ghi chú
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23 Trịnh Quốc Khánh 17/04/1993 Chăn nuôi thú y
Trường Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Tây 

Ninh
CQ 2016 TCCN Đạt

24 Phạm Lê Anh Khoa 19/04/1988 Quản Lý Đất Đai
Trường Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Tây 

Ninh
CQ 2014 TCCN Đạt

25 Phạm Gia Linh N 06/11/1999 Dịch Vụ Thú Y Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp CQ 2020 CĐ Đạt

26 Phạm Văn Lực 26/11/1997 Thú y
Trường Cao Đẳng Cơ Điện - Xây Dựng và 

Nông Lâm Trung Bộ
CQ 2019 CĐ Đạt

27 Võ Huỳnh Lý 05/11/1996 Thú y Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định CQ 2021 CĐ Đạt

28 Nguyễn Trúc Mai N 22/02/1997 Chăn Nuôi Trường Đại học Cần Thơ CQ 2019 ĐH Đạt

29 Mai Thế Mạnh 13/12/1995
Phòng cháy chữa cháy và 

cứu hộ cứu nạn
Trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy CQ 2015 TCCN Đạt

30 Vũ Anh Minh 26/07/1989 Bác sĩ đa khoa Học Viện Quân Y CQ 2014 ĐH Đạt

31 Phạm Hoàng Minh 18/06/1999 Chăn Nuôi Trường Đại Học An Giang CQ 2021 ĐH Đạt

32 Phạm Ngữ Nghi N 08/08/1988 Dược sỹ Trường Đại Học Y dược Cần Thơ CQ 2015 ĐH Đạt

33 Nguyễn Gia Nghiêm 25/12/1998 Thú y
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Khuật Vĩnh 

Long
CQ 2019 CĐ Đạt

34 Huỳnh Minh Nguyệt N 06/08/1986 Ngôn ngữ Anh
Trường Đại Học Khoa Học Xã hội và 

Nhân Văn TP HCM
VLVH 2021 VLVH Đạt

35 Đặng Minh Nhật 27/12/1998 Chăn nuôi Trường Đại Học Nông Lâm, Đại Học Huế CQ 2020 CĐ Đạt

36 Tạ Lâm Tuyết Nhung N 13/01/2000 Chăn nuôi thú y
Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Nông 

Nghiệp TP Hồ Chí Minh
CQ 2022 TC Đạt

37 Phạm Thị Ngọc Như N 06/06/1996 Điều dưỡng Trường Đại HọcTrà Vinh CQ 2021 ĐH Đạt

38 Thạch Suône Sa Nớt 05/02/2001 B00 8.1 8.3 8.2 24.6 Đạt

39 Trần Thị Hồng Oanh N 10/08/1990 Kế toán Trường Đại Học Cần Thơ CQ 2014 ĐH Đạt

40 Lê Thế Phong 20/01/2001 Chăn nuôi - Thú y
Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Nông 

Nghiệp TP Hồ Chí Minh
CQ 2022 TC Đạt

41 Võ Ánh Phượng N 04/04/1989 Nuôi trồng thủy sản Trường Trung Cấp Thủy Sản KCQ 2010 TCN Đạt

42 Nguyễn Trí Quang 07/04/1989 Công nghệ hóa học Trường Đại Học Cần Thơ CQ 2011 ĐH Đạt

43 Trần Thanh Qui 10/01/1990 Nuôi trồng thủy sản
Trường Cao Đẳng Kinh Tế -  Kỹ Thuật 

Kiên Giang
CQ 2013 CĐ Đạt

44 Trần Thị Như Quỳnh N 10/10/1995
Quản lý tài nguyên và 

môi trường
Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM CQ 2017 ĐH Đạt
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45 Nguyễn Văn Sang 20/11/1977 Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại Học Bình Dương TX 2015 ĐH Đạt

46 Nguyễn Tấn Tài 10/03/2002 Chăn nuôi thú y
Trường Trung cấp Kỹ thuật nông nghiệp 

Tp.HCM
CQ 2022 TC Đạt

47 Phạm Thái 27/11/1985 Dịch vụ thú y Trường Đại Học Trà Vinh CQ 2019 CĐ Đạt

48 Hồ Văn Thạnh 08/12/1997 Chăn nuôi thú y
Trường Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật 

Bình Định
CQ 2018 TCCN Đạt

49 Huỳnh Thị Hồng Thinh N 22/10/1990 Điều dưỡng Trường Đại Học Cần Thơ CQ 2022 ĐH Đạt

50 Lương Thị Thùy N 07/07/1997 Công nghệ sinh học Trường Đại học Kiên Giang CQ 2019 ĐH Đạt

51 Lưu Thị Phương Thùy N 14/11/1997 Chăn nuôi - Thú y
Trường Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Cà 

Mau
VLVH 2017 TCCN Đạt

52 Huỳnh Thị Thanh Thúy N 25/07/1999 Chăn nuôi thú y
Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Nông 

Nghiệp TP HCM
CQ 2020 TC Đạt

53 Lê Phước Tiền 01/01/1995
Quản lý tài nguyên và 

Môi trường
Trường Đại Học Nam Cần Thơ CQ 2018 ĐH Đạt

54 Lê Thị Kim Tiến N 27/08/1992 Chăn nuôi
Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật 

Quảng Nam
CQ 2013 CĐ Đạt

55 Phan Thành Tiến 09/02/2000 Chăn nuôi Trường Đại Học Cần Thơ CQ 2023 ĐH Đạt

56 Trần Minh Tình 10/08/1992 Thú y Trường Trung Cấp Nghề Đắk Nông KCQ 2013 TCN Đạt

57 Phạm Thanh Tòng 08/10/1988 B00 4.5 5.6 6 16.1 Đạt

58 Đỗ Thị Thanh Trang N 08/11/1989 Tài chính ngân hàng Trường Đại Học Mở TP HCM CQ 2011 ĐH Đạt

59 Võ Thị Đoan Trang N 04/10/2003 B00 6.7 8.5 8.4 23.6 Đạt

60 Nguyễn Phạm Bích Trâm N 25/06/2003 B00 7.4 8.1 8.5 24 Đạt

61 Trịnh Thị Huyền Trân N 15/09/1996 Dịch Vụ Thú Y Trường Cao Đẳng Cộng đồng Đồng Tháp CQ 2017 CĐ Đạt

62 Phạm Minh Trí 17/12/1993 Thú y Trường Cao Đẳng Vĩnh Long CQ 2020 CĐ Đạt

63 Đặng Lê Huyền Trinh N 11/07/2001 D07 7.1 6.8 8.4 22.3 Đạt

64 Võ Thị Thanh Trúc N 02/06/1997 Chăn nuôi - Thú y
Trung Cấp Kỹ thuật - Nông Nghiệp TP 

HCM
CQ 2022 TC Đạt

65 Võ Thị Tươi N 29/12/1997 Dịch vụ thý y
Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật 

Quảng Nam
CQ 2018 CĐ Đạt

66 Trần Quốc Tý 26/08/1989 Kỹ thuật y học Trường Đại Học Y Dược - Đại Học Huế CQ 2011 ĐH Đạt

67 Võ Thị Mỹ Uyên N 05/01/2002 Chăn nuôi - Thú y Trường Cao Đẳng Bến Tre CQ 2022 TC Đạt

68 Phạm Thị Tường Vân N 28/09/1991 Tài chính Ngân hàng Trường Đại Học Mở TP HCM CQ 2014 ĐH Đạt
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69 Hà Duy Vinh 15/09/1994 Thú y Trường Trung Cấp Nông Dân Việt Nam CQ 2019 TC Đạt

70 Võ Trung Vĩnh 25/01/1998 Dịch vụ thú y Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp CQ 2019 CĐ Đạt

71 Phùng Đại Vương 16/06/1998 Chăn nuôi thú y
Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Nông 

Nghiệp TP Hồ Chí Minh
CQ 2022 TC Đạt

72 Trần Lâm Vương 02/09/1993 Khoa học môi trường Trường Đại Học Lâm Nghiệp CQ 2017 ĐH Đạt

73 Nguyễn Thị Hải Yến N 06/11/1997 Chăn nuôi Trường Đại Học Cần Thơ CQ 2019 ĐH Đạt

Tổng cộng: 73 thí sinh

Ghi chú:

- B00: Toán - Hóa - Sinh - A02: Toán - Lý - Sinh - D07: Toán - Hóa - Anh - D01: Toán - Văn - Anh

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH


